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1 14050004 Nguyễn Thị Mai Anh 11/30/1996 QH-2014-E KETOAN Kinh tế lượng 3 Học lại 415000  1,245,000  -    1,245,000 

2 14050353 Lại Phương Anh 02/11/1996 QH-2014-E KTPT Kinh tế phát triển chuyên sâu 3 Học lần đầu 415000  1,245,000  -    1,245,000 

3 14050353 Lại Phương Anh 02/11/1996 QH-2014-E KTPT Bóng bàn 1 Học lần đầu 415000  415,000 -              415,000      

4 14050492 Trịnh Thị Thục Trang 12/04/1996 QH-2014-E KTQT
Phương pháp nghiên cứu kinh 

tế
3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

5 13041028 Trần Văn Anh 06/24/1995 QH-2014-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lại 415000  1,245,000 -              1,245,000   

6 14050749 Phạm Ngọc Minh 03/09/1996 QH-2014-E TCNH Kỹ năng bổ trợ 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

7 14050749 Phạm Ngọc Minh 03/09/1996 QH-2014-E TCNH Kiểm toán căn bản 3 Học lại 415000  1,245,000 -              1,245,000   

8 14050749 Phạm Ngọc Minh 03/09/1996 QH-2014-E TCNH Kế toán tài chính 3 Học lần đầu 415000 1,245,000  -              1,245,000   

9 14050749 Phạm Ngọc Minh 03/09/1996 QH-2014-E TCNH Thuế 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

10 14050749 Phạm Ngọc Minh 03/09/1996 QH-2014-E TCNH Phân tích tài chính 3 Học lần đầu 415000 1,245,000  -              1,245,000   

11 14050749 Phạm Ngọc Minh 03/09/1996 QH-2014-E TCNH Tín dụng ngân hàng 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

12 14050749 Phạm Ngọc Minh 03/09/1996 QH-2014-E TCNH Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

13 14050776 Nguyễn Thùy Linh 05/18/1996 QH-2014-E TCNH Thanh toán quốc tế 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

14 15050513 Trịnh Thị Thanh Hương 35505 QH-2015-E KẾ TOÁN Cầu lông (Sáng) 1 Học tụ nguyện 375000  375,000 -              375,000      
 Kỳ hè 2018-

2019 

15 15050039  Phạm Thị Hương  Giang 06/25/1996 QH-2015-E KETOAN Kế toán tài chính 3 Học lại 415000  1,245,000 -              1,245,000   

16 15050040  Tô Việt  Anh 04/20/1997 QH-2015-E KETOAN Kiểm toán dự án 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

17 15050040  Tô Việt  Anh 04/20/1997 QH-2015-E KETOAN Kế toán công 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

18 15050800 Đặng Ngọc An 10/30/1996 QH-2015-E KETOAN Xác suất thống kê 3 Học lại 415000  1,245,000 -              1,245,000   

19 15050800 Đặng Ngọc An 10/30/1996 QH-2015-E KETOAN
Nhà nước và pháp luật đại 

cương
2 Học lại 415000  830,000 -              830,000      

20 15050187 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 20/08/1997 QH-2015-E KTQT Aerobic (Sáng) 1 Học tụ nguyện 375000 375,000     -              375,000      
Kỳ hè 2018-

2019

21 15050187 Nguyễn Thị Tuyết Nhi 35662 QH-2015-E KTQT Lý luận GDTC (Chiều) 1 Học tụ nguyện 375000  375,000 -              375,000      
 Kỳ hè 2018-

2019 
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22 15050206  Lê Chí Hoàng  Hải 03/03/1997 QH-2015-E KTQT Niên luận 3 Học lại 415000 1,245,000  -              1,245,000   

23
15050397 Nguyễn Như Đại 06/06/1997 QH-2015-E QTKD Hành vi tổ chức 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 

-              1,245,000   

24 15050397 Nguyễn Như Đại 06/06/1997 QH-2015-E QTKD Quản lý đầu tư 3 Học lại 415000  1,245,000 -              1,245,000   

25 15050397 Nguyễn Như Đại 06/06/1997 QH-2015-E QTKD Marketing dịch vụ 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

26 15050397 Nguyễn Như Đại 06/06/1997 QH-2015-E QTKD Marketing điện tử 3 Học lại 415000 1,245,000  -              1,245,000   

27 15050350  Phan Huy  Hoàng 01/06/1997
QH-2015-E QTKD-

ĐCQT
Toán kinh tế 3 Học lại 415000  1,245,000 -              1,245,000   

28 15050350  Phan Huy  Hoàng 01/06/1997
QH-2015-E QTKD-

ĐCQT
Kinh tế lượng 3 Học lại 415000  1,245,000 -              1,245,000   

29 14041235 Nguyễn Phương Trinh 04/30/1996 QH-2015-E TCNH-NN Kiểm toán căn bản 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

30 14041235 Nguyễn Phương Trinh 04/30/1996 QH-2015-E TCNH-NN Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

31 14041235 Nguyễn Phương Trinh 04/30/1996 QH-2015-E TCNH-NN
Tài chính doanh nghiệp 

chuyên sâu
3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

32 14041235 Nguyễn Phương Trinh 04/30/1996 QH-2015-E TCNH-NN Kế toán quản trị 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

33 14041235 Nguyễn Phương Trinh 04/30/1996 QH-2015-E TCNH-NN Phân tích tài chính 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

34 16051989 Nguyễn  Thị Thùy Linh 09/14/1998 QH-2016-E KETOAN Phân tích tài chính 3 Học lại 275000  825,000 -              825,000      

35 16051989 Nguyễn  Thị Thùy Linh 09/14/1998 QH-2016-E KETOAN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lại 275000  825,000 -              825,000      

36 16051989 Nguyễn  Thị Thùy Linh 09/14/1998 QH-2016-E KETOAN Kế toán tài chính chuyên sâu 1 3 Học lại 275000  825,000 -              825,000      

37 16050232 Nguyễn  Đàm Đức Khánh 03/08/1998 QH-2016-E KTPT Lịch sử các học thuyết kinh tế 3 Học lại 275000  825,000 -              825,000      

38 16050932
Đỗ Thị Lĩnh

35819 QH-2016-E QTKD Cầu lông (Sáng) 1 Học tụ nguyện 375000  375,000 -              375,000      
 Kỳ hè 2018-

2019 

39 16051435 Phạm  Đức Huy 02/09/1998 QH-2016-E QTKD Toán kinh tế 3 Học lại 275000  825,000 -              825,000      

40 16051300 Nguyễn Tố Nga 35884 QH-2016-E TCNH Cầu lông (Sáng) 1 Học tụ nguyện 375000  375,000 -              375,000      
 Kỳ hè 2018-

2019 

41 16051597 Phạm  Thị Hương 04/01/1998 QH-2016-E TCNH Ngân hàng quốc tế 3 Học lại 275000 825,000     -              825,000      

42 16052219 Hồ Huy Hiếu 24/08/1998 QH-2016-E TCNH Cầu lông (Sáng) 1 Học tụ nguyện 375000 375,000     -              375,000      
Kỳ hè 2018-

2019

43 16051653 Trần Thị Kim Oanh 07/02/1998 QH-2016-E TCNH-CLC Bóng chuyền hơi (Sáng) 1 Học tụ nguyện 375000 375,000     -              375,000      
Kỳ hè 2018-

2019

44 17050460 Trần Thị Ngọc Anh 09/10/1999 QH-2017-E KẾ TOÁN Kế toán tài chính chuyên sâu 1 3 Học lại 275000  825,000 -              825,000      
 đăng ký bổ 

sung 

45 17050768 Hà Thị Chuyên 03/17/1998 QH-2017-E KẾ TOÁN Toán kinh tế 3 Học lại 275000  825,000 -              825,000      

46 17050768 Hà Thị Chuyên 03/17/1998 QH-2017-E KẾ TOÁN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học cải thiện 275000  825,000 -              825,000      
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47 17050782 Nguyễn Hoàng Hà Phương 08/19/1998 QH-2017-E KẾ TOÁN Xác suất thống kê 3 Học lại 275000  825,000 -              825,000      

48 17050299 Hà Khả Minh Tuấn 36174 QH-2017-E KTQT Bóng chuyền hơi (Sáng) 1 Học tụ nguyện 375000  375,000 -              375,000      
 Kỳ hè 2018-

2019 

49 15043678 Nguyễn Thị Ninh Dương 08/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Niên luận 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

50 15043678 Nguyễn Thị Ninh Dương 08/21/1997 QH-2017-E KTQT-NN Thực tập thực tế 2 Học lần đầu 415000 830,000     -              830,000      

51 17050001 Nguyễn Sơn Tùng 12/20/1999 QH-2017-E QTKD Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Học lại 275000  550,000 -              550,000      

52 15044332 Hà Lan Chi 09/20/1997 QH-2017-E TCNH-NN Quản trị học 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

53 15044332 Hà Lan Chi 09/20/1997 QH-2017-E TCNH-NN
Phương pháp nghiên cứu kinh 

tế
3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

54 16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Pháp luật tài chính ngân hàng 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

55 16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Quản trị rủi ro *** 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

56 16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Phân tích tài chính 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

57 16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Ngân hàng quốc tế 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

58 16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 415000  830,000 -              830,000      

59 16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Quản lý đầu tư 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

60 16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

61 16040384 Đỗ Thị Thơm 06/10/1998 QH-2017-E TCNH-NN
Phương pháp nghiên cứu kinh 

tế
3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

62 16041486 Vũ Sơn Tùng 02/19/1998 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

63 16041486 Vũ Sơn Tùng 02/19/1998 QH-2017-E TCNH-NN Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

64 18050035 Ma Thị Duyên 03/05/2000 QH-2018-E KINH TẾ 2 Quản trị học 3 Học lại 275000  825,000 -              825,000      

65 16042347 Đào Hương My 07/15/1997 QH-2018-E KTQT-NN Tài chính quốc tế 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

66 16042347 Đào Hương My 07/15/1997 QH-2018-E KTQT-NN Luật kinh tế 2 Học lần đầu 415000 830,000     -              830,000      

67 16042347 Đào Hương My 07/15/1997 QH-2018-E KTQT-NN Thương mại điện tử 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

68 16042347 Đào Hương My 07/15/1997 QH-2018-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

69 16042347 Đào Hương My 07/15/1997 QH-2018-E KTQT-NN Logistic 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

70 16042347 Đào Hương My 07/15/1997 QH-2018-E KTQT-NN
Phương pháp nghiên cứu kinh 

tế
3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

71 17041111 Hà Thị Thu Huyền 07/23/1999 QH-2018-E TCNH-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   
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72 17041111 Hà Thị Thu Huyền 07/23/1999 QH-2018-E TCNH-NN Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

73 17041111 Hà Thị Thu Huyền 07/23/1999 QH-2018-E TCNH-NN Quản trị nguồn nhân lực 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

74 17041111 Hà Thị Thu Huyền 07/23/1999 QH-2018-E TCNH-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

75 17060205 Hoàng Thị Thúy Nga 10/14/1999
QH-2019-E KINH TẾ-

LUẬT
Toán cao cấp 4 Học lần đầu 415000  1,660,000 -              1,660,000   

76 18040547 Trần Hải Chi
Apr  8 2000 

12:00AM
QH-2019-E KTQT-NN Nguyên lý quản trị kinh doanh 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

77 18040547 Trần Hải Chi
Apr  8 2000 

12:00AM
QH-2019-E KTQT-NN

Nhà nước và pháp luật đại 

cương
2 Học lần đầu 415000  830,000 -              830,000      

78 18040547 Trần Hải Chi
Apr  8 2000 

12:00AM
QH-2019-E KTQT-NN Kinh tế vi mô 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

79 18040584 Nguyễn Thị Linh
Jun 10 2000 

12:00AM
QH-2019-E KTQT-NN

Nhà nước và pháp luật đại 

cương
2 Học lần đầu 415000  830,000 -              830,000      

80 18040584 Nguyễn Thị Linh
Jun 10 2000 

12:00AM
QH-2019-E KTQT-NN Nguyên lý thống kê kinh tế 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

81 18040584 Nguyễn Thị Linh
Jun 10 2000 

12:00AM
QH-2019-E KTQT-NN Kỹ năng làm việc theo nhóm 2 Học lần đầu 415000  830,000 -              830,000      

82 16061130 Trần Thị Trinh 01/10/1998
QH-2019-E TCNH-

LUẬT
Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

83 16061130 Trần Thị Trinh 01/10/1998
QH-2019-E TCNH-

LUẬT
Nguyên lý kế toán 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

84 16061130 Trần Thị Trinh 01/10/1998
QH-2019-E TCNH-

LUẬT
Toán cao cấp 4 Học lần đầu 415000  1,660,000 -              1,660,000   

85 17060209 Nguyễn Thị Thủy Ngân 02/05/1999
QH-2019-E TCNH-

LUẬT
Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

86 17060209 Nguyễn Thị Thủy Ngân 02/05/1999
QH-2019-E TCNH-

LUẬT
Kinh tế vi mô 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

87 17060209 Nguyễn Thị Thủy Ngân 02/05/1999
QH-2019-E TCNH-

LUẬT
Toán cao cấp 4 Học lần đầu 415000  1,660,000 -              1,660,000   

88 17060269 Nguyễn Phương Anh
Oct 14 1999 

12:00AM

QH-2019-E TCNH-

LUẬT
Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

89 17060269 Nguyễn Phương Anh

Oct 14 1999 

12:00AM QH-2019-E TCNH-LUẬT Kinh tế vi mô 3 Học lần đầu 415000 1,245,000  -              1,245,000   

90 17060269 Nguyễn Phương Anh
Oct 14 1999 

12:00AM

QH-2019-E TCNH-

LUẬT
Toán cao cấp 4 Học lần đầu 415000  1,660,000 -              1,660,000   

91 17040831 Trần Khánh Hà
Apr 11 

1999 
QH-2019-E TCNH-NN Kinh tế vi mô 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

92 17040831 Trần Khánh Hà
Apr 11 

1999 
QH-2019-E TCNH-NN Nguyên lý marketing 3 Học lần đầu 415000  1,245,000 -              1,245,000   

93 17040831 Trần Khánh Hà
Apr 11 

1999 
QH-2019-E TCNH-NN

Nhà nước và pháp luật đại 

cương
2 Học lần đầu 415000  830,000 -              830,000      

Danh sách gồm 93 sinh viên.
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